
Mã CK Họ và tên Loại hình Giấy NSH Giấy NSH Ngày cấp Ngày hiệu lực

Varchar(10) Varchar(50)Integer (CMND/CCCD: 1; Hộ chiếu: 2; ĐKKD: 3)Varchar(30) Date (dd/mm/yyyy)Date (dd/mm/yyyy)

PVC Vũ An 1 001077014191 29/04/2021 12/12/2024

Đào Thị Kiên 1 001148001406 09/09/2022 12/12/2024

Phan Minh Thu 1 001175014863  29/04/2021 12/12/2024

Vũ Gia Bình 1 001204002678 29/04/2021 12/12/2024

Vũ Hoàng Minh 1 12/12/2024

Vũ Tuấn Duy 1 030072000139 14/08/2022 12/12/2024

Phạm Việt Hiếu 1 001169000159 08/12/2021 12/12/2024

Vũ Tuấn Hùng 1  001074034212 24/06/2022 12/12/2024

Nguyễn Thị Minh Hạnh 1 001177026772 24/06/2022 12/12/2024

Phan Ngọc Sỹ 1  019050000021 10/05/2021 12/12/2024

Đinh Thị Thêm 1 001154002074 10/05/2021 12/12/2024

Phan Thái Hùng 1 001077009815 10/07/2021 12/12/2024
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